
NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lưu Hữu Giàu. 

Các Thẩm phán: Bà Phạm Thị Minh Châu và bà Trịnh Ngọc Thúy 

- Thư ký phiên tòa: Bà Võ Thị Mộng Cầm – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

An Giang. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang tham gia phiên tòa: 

Bà Nguyễn Mỹ Duyên. - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 25 tháng 11 năm 2025 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh An 

Giang xét xử phúc thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 284/2025/TLPT-DS, 

ngày 6 tháng 10 năm 2025, về việc “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản”. 

Do Bản án dân sự sơ thẩm số: 54/2025/DS-ST ngày 08 tháng 8 năm 2025 

của Tòa án nhân dân khu vực 11 - An Giang bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 270/2025/QĐXXPT-

DS ngày 16 tháng 10 năm 2025, giữa: 

1. Nguyên đơn: Ngân hàng Thương mại cổ phần V (V1); địa chỉ: Số H L, 

phường L, quận Đ, thành phố Hà Nội (nay là Phường Đ, thành phố Hà Nội).  

Người đại diện theo pháp luật: Ông Ngô Chí D - Chức vụ: Chủ tịch Hội 

đồng quản trị. 

Người đại diện theo ủy quyền hợp pháp của ông D: Bà Thái Thị Hồng H 

– Phó Giám đốc trung tâm thu hồi nợ Khách hàng cá nhân. 

Người đại diện theo ủy quyền hợp pháp của bà H: ông Lê Văn H1 – 

Trưởng bộ phận phòng xử lý nợ; ông Lê Tấn T, ông Nguyễn Tấn S – chuyên 

viên xử lý nợ (Văn bản ủy quyền số 7873.04/2025/UQN-PUN-RCC ngày 

05/6/2025; Số 2017/2025/UQN-LCC ngày 31/7/2025). 

2. Bị đơn: Ông Huỳnh Trung D1, sinh năm: 1972; địa chỉ: Ấp B, xã B, 

huyện C, tỉnh An Giang, (nay là xã C, tỉnh An Giang).  

 Người đại diện theo ủy quyền hợp pháp của ông Huỳnh Trung D1: ông 

Phan Quốc P, sinh năm 1986; địa chỉ: Ấp T, xã C, tỉnh An Giang (Hợp đồng ủy 
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quyền số 3523/2025/CCGD ngày 01/7/2025 tại Văn phòng C; địa chỉ: Số D, 

Tỉnh lộ 942, ấp L, xã C, tỉnh An Giang). 

Tại phiên tòa có mặt đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn là ông 

Nguyễn Tấn S, bị đơn có đơn xin xét xử vắng mặt.  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo nội dung án sơ thẩm: 

Theo Đơn khởi kiện ngày 05/6/2025 với các tài liệu kèm theo và quá trình 

tố tụng tại Tòa, nguyên đơn, ông Lê Văn H1 và ông Lê Tấn T và ông Nguyễn 

Tấn S - đại diện hợp pháp cho nguyên đơn trình bày:  

Ngày 21/9/2023, Ngân hàng Thương mại cổ phần V (sau đây viết tắt là 

Ngân hàng V1) và ông Huỳnh Trung D1 có ký kết hợp đồng tín dụng số 

LD2326400622 ngày 21/9/2023. Theo đó, Ngân hàng V1 cho ông D1 vay 

196.700.000, thời hạn vay 60 tháng, mục đích vay: phục vụ nhu cầu đời sống và 

thanh toán phí bảo hiểm; lãi suất 28%/năm. Ngân hàng V1 đã giải ngân cho ông 

D1 196.700.000 đồng vào ngày 21/9/2023. 

Quá trình thực hiện Hợp đồng, đến hạn thanh toán ông D1 không trả vốn 

và lãi cho Ngân hàng. Nay, Ngân hàng V1 khởi kiện yêu cầu ông D1 phải trả 

cho Ngân hàng tổng cộng 345.831.383 đồng (trong đó gồm nợ gốc: 196.700.000 

đồng; nợ lãi: 149.131.383 đồng) tạm tính đến ngày 03/7/2025 đồng và yêu cầu 

tiếp tục duy trì Hợp đồng tín dụng LD2326400622 ngày 21/9/2023 để đảm bảo 

thi hành án. 

Bị đơn: ông Huỳnh Trung D1 đã được tống đạt hợp lệ thông báo về công 

khai tài liệu, chứng cứ và hòa giải, nhưng ông vắng mặt không lý do. 

Người đại diện theo ủy quyền hợp pháp của ông Huỳnh Trung D1: ông 

Phan Quốc P trình bày: Ông Huỳnh Trung D1 thừa nhận có ký Hợp đồng vay số 

LD2326400622 ngày 21/9/2023 với số tiền là 196.700.000 đồng và đồng ý trả 

cho Ngân hàng V1 số tiền nợ gốc là 196.700.000 đồng xin trả dần 3.000.000 

đồng/tháng, không đồng ý trả tiền lãi là 149.131.383 đồng tạm tính đến ngày 

03/7/2025 theo yêu cầu của Ngân hàng vì lãi suất quá cao, xin giảm hết phần lãi. 

Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét lại phần lãi suất của Ngân hàng đối với ông 

Huỳnh Trung D1. 

Tại Bản án dân sự sơ thẩm số: 54/2025/DS-ST ngày 08 tháng 8 năm 2025 

của Tòa án nhân dân khu vực 11 - An Giang tuyên xử: 

Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng Thương mại cổ phần 

V. 

Buộc ông Huỳnh Trung D1 phải trả cho Ngân hàng Thương mại cổ phần 

V 355.272.983 đồng. 

Kể từ ngày 09/8/2025, ông D1 còn phải chịu lãi trên phần vốn gốc, theo 

lãi suất Hợp đồng tín dụng giữa Ngân hàng Thương mại cổ phần V với ông 
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Huỳnh Trung D1 đã ký kết, tương ứng với thời gian chậm trả tại thời điểm thanh 

toán. 

Ngoài ra, bản án còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo của các đương 

sự. 

Theo đơn kháng cáo của ông Huỳnh Trung D1, yêu cầu Tòa án nhân dân 

cấp phúc thẩm giải quyết bao gồm: 

- Xem xét lại điều khoản lãi suất trong hợp đồng tín dụng giữa ông D1 với 

Ngân hàng V1; 

- Giảm lãi suất về mức hợp lý, phù hợp với quy định của pháp luật và mặt 

bằng lãi suất do ngân hàng N công bố trong từng thời kỳ. 

- Không chấp nhận mức lãi suất 32%/năm như trong hợp đồng vay đã quy 

định; 

- Cho phép được trả dần nợ gốc và lãi theo khả năng kinh tế thực tế 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

- Nguyên đơn trình bày: Thống nhất với bản án sơ thẩm, không có ý kiến 

khác. 

- Bị đơn có đơn xin xét xử vắng mặt. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang phát biểu ý kiến: 

- Việc tuân theo pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án dân sự ở giai 

đoạn phúc thẩm: Người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng đã thực hiện 

đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. 

- Về nội dung vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ khoản 1 Điều 308 

Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, phúc xử: Không chấp nhận kháng cáo của bị 

đơn ông Huỳnh Trung D1; Giữ nguyên Bản án dân sự sơ thẩm số: 54/2025/DS-

ST ngày 08 tháng 8 năm 2025 của Tòa án nhân dân khu vực 11 - An Giang. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Đơn kháng cáo của ông Huỳnh Trung D1 trong hạn luật định, nên 

được Hội đồng xét xử chấp nhận, xét xử theo trình tự phúc thẩm. Các đương sự 

còn lại không có kháng cáo, Viện kiểm sát không có kháng nghị đối với bản án 

sơ thẩm. 

[2] Về nội dung: Nguyên đơn Ngân hàng Thương mại cổ phần V và bị 

đơn ông Huỳnh Trung D1 thống nhất hai bên có ký Hợp đồng vay số 

LD2326400622 ngày 21/9/2023 với số tiền là 196.700.000 đồng, thời hạn vay 

60 tháng, mục đích vay: phục vụ nhu cầu đời sống và thanh toán phí bảo hiểm; 

lãi suất 28%/năm. 

Quá trình thực hiện hợp đồng, đến hạn thanh toán ông D1 không trả vốn 

và lãi cho Ngân hàng. Nay, Ngân hàng V1 khởi kiện yêu cầu ông D1 phải trả 

cho Ngân hàng tính đến ngày 08/8/2025 tổng cộng 355.272.983 đồng (trong đó 

gồm nợ gốc: 196.700.000 đồng; nợ lãi: 158.572.983 đồng) và yêu cầu tiếp tục 
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duy trì Hợp đồng tín dụng LD2326400622 ngày 21/9/2023 để đảm bảo thi hành 

án. Tuy nhiên phía bị đơn xin trả dần số nợ vốn là 3.000.000 đồng/tháng, không 

đồng ý trả tiền lãi là 158.572.983 đồng tính đến ngày 08/8/2025 theo yêu cầu 

của Ngân hàng vì lãi suất quá cao, xin giảm hết phần lãi nhưng không được phía 

nguyên đơn đồng ý. 

Xét kháng cáo của ông Huỳnh Trung D1, Hội đồng xét xử xét thấy hợp 

đồng vay giữa nguyên đơn Ngân hàng V1 và bị đơn Huỳnh Trung D1 trên cơ sở 

tự nguyện thỏa thuận về vốn vay và lãi suất phải trả phù hợp Điều 91 Luật các tổ 

chức tín dụng năm 2010 và Điều 100 Luật các tổ chức tín dụng năm 2024, nên 

lãi suất 02 bên thỏa thuận theo hợp đồng tín dụng là không trái quy định pháp 

luật. Do đó Hội đồng xét xử thống nhất với quan điểm của đại diện Viện kiểm 

sát là không chấp nhận kháng cáo của ông Huỳnh Trung D1. 

[3] Về án phí phúc thẩm: Do không chấp nhận kháng cáo nên ông Huỳnh 

Trung D1 phải chịu án phí phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên;   

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ: Khoản 1 Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015.  

Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa 

án. 

Phúc xử: 

Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của ông Huỳnh Trung D1. 

Giữ nguyên Bản án dân sự sơ thẩm số: 54/2025/DS-ST ngày 08 tháng 8 

năm 2025 của Tòa án nhân dân khu vực 11 - An Giang. 

Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng Thương mại cổ phần 

V. 

Buộc ông Huỳnh Trung D1 phải trả cho Ngân hàng Thương mại cổ phần 

V số tiền 355.272.983 đồng (trong đó gồm nợ gốc: 196.700.000 đồng; nợ lãi: 

158.572.983 đồng). 

Kể từ ngày 09/8/2025, ông D1 còn phải chịu lãi trên phần vốn gốc, theo 

lãi suất Hợp đồng tín dụng giữa Ngân hàng Thương mại cổ phần V với ông 

Huỳnh Trung D1 đã ký kết, tương ứng với thời gian chậm trả tại thời điểm thanh 

toán. 

Về án phí dân sự sơ thẩm: Ông Huỳnh Trung D1 phải chịu 17.763.649 

đồng án phí dân sự sơ thẩm. Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 11 hoàn trả cho 

Ngân hàng Thương mại cổ phần V 7.329.000 đồng, tiền tạm ứng án phí theo 

biên lai thu số 0024726 ngày 05/6/2025. 

5. Về án phí dân sự phúc thẩm: Ông Huỳnh Trung D1 phải chịu 300.000 

đồng (Ba trăm nghìn đồng), được trừ vào số tiền tạm ứng án phí đã nộp theo biên 
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lai thu số 0001260 ngày 28/8/2025 của Thi hành án dân sự tỉnh An Giang (Phòng 

Thi hành án dân sự khu vực 11 – An Giang).  

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 

Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành 

án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự 

nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 

7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy 

định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 Nơi nhận: THẨM PHÁN – CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 
- Tòa phúc thẩm TANDTC tại TPHCM;  
- VKSND AG; 
- Phòng GĐ KT TT và THA; 
- TAND Khu vực; 
- Phòng THA Khu vực; 
- Đương sự (để thi hành); 
- Văn Phòng; 
- Tòa Dân sự;  
- Lưu hồ sơ. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

   

 

 

 

Lưu Hữu Giàu 

 


